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ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 1 

Môn: Địa lý lớp 11 (Chương trình chuẩn) 

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

 

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 Học sinh chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau: 

 Câu 1: Em hiểu  (HDI) là 

  A. chỉ số phát triển dân số   B. chỉ số tăng trưởng kinh tê 

  C. chỉ số phát triển con người   D. mức thu nhập của con người 

 Câu 2: Nước nào sau đây không phải là nước NICs ? 

  A. Hàn Quốc B. Trung Quốc C. Đài Loan  D. Singapo 

 Câu 3: Tồn tại của toàn cầu hóa kinh tế là: 

  A. Thúc đẩy sản xuất phát triển  B. Tăng cường hợp tác quốc tế 

  C. Quyền lực quốc gia giảm sút  D. Làm tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo 

 Câu 4: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới chủ yếu đang xảy ra ở nhóm nước nào ? 

  A. Nhóm nước phát triển     B. Nhóm nước đang phát triển 

  C. Nhóm nước phát triển và đang phát triển  D. Nhóm các nước NICs 

 Câu 5: Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kinh là: 

  A. Ô nhiễm không khí          B. Ô nhiễm nguồn nước 

  C. Lượng CO2 tăng đáng kể trong khí quyển  D. Mưa axit 

 Câu 6: Nước nào có dân số đông nhất thế giới ? 

  A. Ấn Độ B. Trung Quốc C. Hoa Kỳ  D. Inđônêxia 

 II. PHẦN TỰ LUẬN  (7 điểm) 

 Câu 1: (2,0 điểm) 

 Trình bày các biểu hiện của toàn cầu hóa nền kinh tế ? 

 Câu 2: (2,0 điểm) 
 Có ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại" có đúng không? 

Tại sao? 

 Câu 3: (3,0 điểm) 

 Cho bảng số liệu sau 

 

TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 

         (Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 1990 1998 2000 2004 

Tổng nợ 1310 2465 2498 2724 

 a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển. 
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 b. Tự biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét. 

 

----------------------------Hết------------------------------ 

MA TRẬN XÁC ĐINH MỨC ĐỘ YÊU CẦU  

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 1 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng 

điểm 

Ghi chú 

1  0,5  0,5 Phần thông hiểu là Chỉ số phát triển 

con người 

2 0,5   0,5 Phần nhận biết nước CN mới 

3   0,5 0,5 Phận vận dụng thực tế KT đất nước ta 

4  0,5  0,5 Phần thông hiểu là bùng nổ DS hiện 

nay ở các nước đang phát triển 

5  0,5  0,5 Thông hiểu nguyên nhân gây hiệu ứng 

nhà kính. 

6 0,5   0,5 Nhận biết TQ là nước đông dân nhất 

TG. 

Tổng 1,0 1,5 0,5 3,0  

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng 

điểm 

Ghi chú 

1 2   2 Phần nhận biết là biểu hiện của Toàn 

cầu hóa 

2  2  2 Vấn đề bảo vệ môi trường 

3   3 3 Ve biểu đồ hình cột và nhận xét 

Tổng 2 2 3 7  

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  

 

Mã đề Câu Đáp án 

 1 C 

 2 B 
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 3 D 

 4 B 

 5 C 

 6 B 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu Nội dung Điểm 

1 

Biểu hiện của Toàn cầu hóa kinh tế 

- Thương mại thế giới phát triển mạnh  

- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh 

- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng 

- Các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

- "Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại" là ý kiến 

rất đúng. 

- Vì:  

 + Môi trường hiện nay đang bị hủy hoại nghiêm trọng: hiệu ứng 

nhà kính, mưa axit, nhiệt độ Trấi Đất tăng lên,.... 

 + Để phát triển bền vững cần phải bảo vệ môi trường, khai thác 

TNTN hợp lí,... 

 + Bảo vệ môi trường chính là bảo về sự sống của toàn nhân loại. 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

3 

- Vẽ biểu đồ hình cột: Thẩm mỹ, chính xác, khoảng cách năm hợp 

lý, có đơn vị, thang tỷ lệ chính xác, tên biểu đồ). Nếu thiếu 1 trong 

các yếu tố trừ 0,25 điểm. 

- Nhận xét: 

 + Nhóm nước đang phát triển có tổng nợ nước ngoài lớn. 

    Năm 2004: 2724 tỉ USD. 

 + Nợ nước ngoài của các nước đang phát triển tăng qua các năm. 

   Năm 1990: 1310 tỉ USD đến năm 2004: 2724 tỉ USD tăng hơn 

gấp 2 lần sau 14 năm. 

 

2,0 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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HƯỚNG DẪN CÁCH CHẤM 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

  Mỗn đáp đúng được 0,5 điểm 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

 Câu 1: Trong khi nêu biểu hiện của Toàn cầu hóa nền kinh tế, học sinh phải lấy dẫn chứng 

minh họa mới đạt điểm tối đa. 

 Câu 2: Học sinh phải nêu được vai trò của môi trường đối với sự sống và có VD thì đạt 

điểm tối đa. 

 Câu 3: - Vẽ biểu đồ phải chính xác (không sử lí số liệu) 

    - Nhận xét phải tương đối cụ thể và có số liệu chứng minh. 
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